
 
 
 

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO 
(Kèm theo Văn bản đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm...) 

[01] Kỳ đề nghị hoàn thuế: Từ kỳ...... đến kỳ...... 

[02] Tên người nộp thuế: ........................................................................................... 
[03] Mã số thuế: …..……………….............................................................................  
[04] Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế  (nếu có):…....... 
[05] Mã số thuế: …..……………….............................................................................

​    ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 
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  Tổng cộng        

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số 
liệu đã khai./. 

 
NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN 

DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 
Họ và tên:............................. 
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên  
môn về thuế số:...... 

..., ngày....... tháng....... năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu 

có)/Ký điện tử/Xác nhận điện tử) 

 
Ghi chú: 
​ - Người nộp thuế khai các hoá đơn, chứng từ nộp thuế liên quan đến số tiền đề nghị hoàn 

trên Văn bản đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN. 
 - Cột (2) - Loại hóa đơn/chứng từ: Trường hợp người nộp thuế khai thông tin là  “hóa 

đơn” thì khai đầy đủ các cột còn lại. Trường hợp kê khai thông tin là “chứng từ” thì khai vào 
cột (3), (4), cột (5) khai “số tham chiếu” của chứng từ nộp tiền, cột (16) khai số tiền thuế GTGT 
đã nộp.  

 
 


